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HƯỚNG DẪN

Thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thôn nông thôn mới kiểu mẫu 
thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý,
phụ trách theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến năm 2020
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020”;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu Thôn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực ngành quản lý như sau:
I. TIÊU CHÍ SỐ 2 VỀ VƯỜN HỘ VÀ CÔNG TRÌNH CHĂN NUÔI
1. Điều kiện để thôn đạt tiêu chí 
Thôn đạt tiêu chí vườn hộ và công trình chăn nuôi khi đáp ứng các yêu cầu:

- Tối thiểu 90% số hộ đạt các yêu cầu sau:

+ Có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ít nhất một trong các khâu: sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến.

+ Sản phẩm hàng hóa từ vườn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh ≥ 90%.

2. Hướng dẫn đánh giá thực hiện
2.1. Có sử dụng ít nhất một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào các khâu: Sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến
2.1.1. Vườn hộ có sử dụng ít nhất một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học sau: 

- Sử dụng các giống cây trồng mới hoặc áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo.

- Áp dụng sản suất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, thực hành nông nghiệp tốt (GAP), hữu cơ...

- Sử dụng nhà kính, nhà màng, nhà lưới; áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa rải vụ, bao quả...

- Áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

- Sử dụng các chế phẩm sinh học để cải tạo đất, ủ phân hữu cơ, phòng trừ sinh vật gây hại.

- Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất: Sử dụng máy làm đất; sử dụng máy kéo đa năng chăm sóc (vun, sới); thu hoạch bằng máy đối với chè, mía, lạc ...; áp dụng công nghệ sấy, bảo quản nhằm hạn chế tối đa tổn thất về chất lượng nông sản.

- Sử dụng hệ thống tưới phun hoặc tưới nhỏ giọt, tự động hoặc bán tự động với công nghệ tiên tiến tiết kiệm nước đối với các cây trồng.

2.1.2. Hướng dẫn xác định tỷ lệ số vườn hộ có sử dụng các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
	Vu  =
	V1
	x  100 (%)

	
	V
	


Trong đó:

+ Vu : Tỷ lệ (%) số vườn hộ có sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất (số vườn hộ có sử dụng các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là số vườn hộ có sử dụng ít nhất một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học nêu trên).
+ V1: Số vườn hộ có sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

+ V: Tổng số vườn hộ. 

V1; V: Được xác định theo số liệu của năm đánh giá tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.
2.2. Sản phẩm hàng hóa từ vườn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm   

2.2.1. Phân loại đối tượng cơ sở

a) Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, gồm các cơ sở:

- Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

- Sơ chế nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
b) Cơ sở thuộc diện phải Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trừ các cơ sở đã được quy định tại điểm a, khoản 2.2.1 Hướng dẫn này và các cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực; cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản có xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu chứng nhận y tế (chứng thư, chứng nhận an toàn thực phẩm) bởi cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá
Sản phẩm hàng hóa thực phẩm nông, lâm, thủy sản được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt 100%.
2.2.3. Hướng dẫn thực hiện

- Sản phẩm hàng hóa từ vườn được sản xuất từ các cơ sở quy định tại điểm a, khoản 2.2.1 Hướng dẫn này phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với từng sản phẩm hàng hóa đó đang sản xuất và phải có Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn ký với Chính quyền địa phương (quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 
- Sản phẩm hàng hóa từ vườn được sản xuất từ các cơ sở quy định tại điểm b, khoản 2.2.1 Hướng dẫn này phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với từng sản phẩm hàng hóa đó đang sản xuất và phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do các cơ quan của cấp tỉnh hoặc cấp huyện cấp; đối với sản phẩm hàng hóa từ vườn mà cơ sở thực hiện tiếp khâu chế biến bao gói sẵn thì cơ sở phải Công bố sản phẩm (quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
2.3. Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh ≥ 90%.
2.3.1. Đối với chăn nuôi nông hộ (chăn nuôi tại hộ gia đình)
- Vị trí chuồng nuôi: Tùy theo mật độ, đối tượng vật nuôi, phải bố trí phù hợp, đảm bảo mỹ quan hài hòa với các công trình khác, không ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan trong vườn, những hộ xung quanh và chung toàn thôn/bản/tổ dân phố;
- Chuồng nuôi phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5 m, có cây xanh che chắn; cách nguồn nước sinh hoạt tối thiểu 10 m; diện tích, kiểu chuồng phù hợp với số lượng và đặc tính từng loại vật nuôi;
- Phải có khu xử lý chất thải, nước thải tách biệt với chuồng nuôi chính; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải (Phân, nước thải, khí thải) phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

- Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và được xử lý bằng vôi bột hoặc chế phẩm sinh học, men vi sinh…; chất thải lỏng phải được dẫn bằng đường thoát riêng từ chuồng nuôi tới hệ thống xử lý nước thải (bể Biogas…), tuyệt đối không được thải trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; các chất thải rắn khác như: Kim tiêm, túi nhựa, đồ nhựa, xác gia súc, gia cầm chết…phải được thu gom và xử lý riêng.     
- Định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ, môi trường chăn nuôi; thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh động vật, nghiêm cấm việc buôn bán, giết mổ, sử dụng gia súc, gia cầm ốm hoặc chết không rõ nguyên nhân.

2.3.2. Đối với chăn nuôi trang trại (chăn nuôi tập trung tại khu vực riêng biệt dành cho sản xuất, kinh doanh chăn nuôi)
- Vị trí xây dựng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương; có hàng rào bao quanh, khoảng cách phù hợp theo quy định.

+ Đối với chăn nuôi lợn: Khoảng cách từ cơ sở/trang trại chăn nuôi đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100 m, cách nhà máy chế biến, giết mổ tối thiểu 01 km (QCVN 01-14:2010/BNNPTNT).
+ Chăn nuôi gia súc lớn (Trâu, bò, dê, ngựa): Khoảng cách từ cơ sở/trang trại chăn nuôi đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 200 m, cách nhà máy chế biến, giết mổ tối thiểu 500 m (TCVN 9121:2012).
+ Chăn nuôi gia cầm: Khoảng cách từ cơ sở/trang trại chăn nuôi đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông liên tỉnh, liên huyện tối thiểu 100 m (QCVN 01-15:2010/BNNPTNT).

- Có hệ thống và biện pháp xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo chất thải phải được xử lý triệt để, đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường. Tuyệt đối không được xả chất thải trực tiếp, chưa qua xử lý ra môi trường, cụ thể: 

+ Chất thải rắn được thu gom, xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp sau: phương pháp ủ compost, công trình khí sinh học (biogas), chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học, xử lý bằng nhiệt hoặc các giải pháp khác trước khi sử dụng trong cơ sở chăn nuôi hoặc đưa ra khỏi cơ sở chăn nuôi.
+ Chất thải lỏng được dẫn bằng đường dẫn kín, riêng biệt đến khu xử lý, trước khi thải ra môi trường, đồng thời phải được xử lý đáp ứng QCVN 62-MT:2016/BTNMT;

+ Các chất thải rắn khác như: Kim tiêm, túi nhựa, đồ nhựa,…phải được thu gom và xử lý riêng.

Trường hợp sản xuất gây ô nhiễm, nếu không xử lý, khắc phục được phải ngừng hoạt động, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để có phương án xử lý kịp thời.
- Có đủ hồ sơ pháp lý về môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các trang trại có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc, hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên; hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận đối với các trang trại có quy mô chuồng trại từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc, hoặc từ 5.000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm.
- Chất lượng môi trường, không khí, tiếng ổn đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh.

- Quy định về an toàn thực phẩm: Đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm phải theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định 123/2018/NĐ-CP.

2.3.3. Cách tính tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh cụ thể như sau:

	- Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh 
	=
	Số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh
	x100 (%)
	≥ 90%

	
	
	Tổng số hộ chăn nuôi
	
	


II. CHỈ TIÊU 10.1 THUỘC TIÊU CHÍ SỐ 10 VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1. Điều kiện để thôn đạt chỉ tiêu 10.1 
Thôn đạt chỉ tiêu 10.1 về tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh khi đáp ứng yêu cầu: Có từ 95% trở lên số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó tối thiểu 60% số hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.
2. Yêu cầu về nước hợp vệ sinh và nước sạch

- Nước hợp vệ sinh: Là nước sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thoả mãn các điều kiện: trong, không màu, không mùi, không vị. Ngoài ra cần kết hợp với những quan sát theo hướng dẫn dưới đây:

- Nước máy hợp vệ sinh: Là nước từ các công trình cấp nước tập trung (tự chảy, bơm dẫn) có hệ thống đường ống cung cấp nước cho nhiều hộ gia đình thỏa mãn điều kiện: Trong, không màu, không mùi, không vị.

- Giếng đào hợp vệ sinh: Giếng đào phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10 m. Thành giếng cao tối thiểu 0,6 m được xây bằng gạch, đá và thả ống buy sâu ít nhất 3 m kể từ mặt đất. Sân giếng phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

- Giếng khoan hợp vệ sinh: Giếng khoan phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác. Sân giếng phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ; hoặc được lắp đặt các thiết bị ống chống, ống lọc, ống lắng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Các nguồn nước hợp vệ sinh khác: Nước suối, nước mặt, nước mưa và nước mạch lộ không bị ô nhiễm bởi các chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề.

Khuyến cáo: Nước mưa thu hứng từ mái fibro xi măng có chất amiăng, khi sử dụng có nguy cơ gây bệnh ung thư, do đó khuyến cáo không được dùng cho ăn uống và không được xếp vào loại nước hợp vệ sinh.

- Nước sạch: Là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt - QCVN do Bộ Y tế ban hành.
3. Hướng dẫn đánh giá thực hiện
Thôn đạt chỉ tiêu 10.1 khi có tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt ≥ 95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥ 60%; 100% công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững (nếu có công trình cấp nước tập trung trên địa bàn).
3.1. Cách tính tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS), nước sạch cụ thể như sau:

	- Tỷ lệ HGĐ sử dụng nước HVS =
	Số hộ sử dụng nước HVS
	x100 (%)
	≥ 95%

	
	Tổng số hộ gia đình của thôn
	
	


	- Tỷ lệ HGĐ sử dụng nước sạch=
	Số hộ sử dụng nước sạch
	x100 (%)
	≥ 60%

	
	Tổng số hộ gia đình của thôn
	
	


3.2. Đánh giá hiện trạng cấp nước sinh hoạt hộ gia đình theo Phụ lục 1 trên cơ sở các chỉ tiêu chất lượng tại phụ lục 3; đánh giá tình hình cấp nước sinh hoạt của thôn theo Phụ lục 2 đính kèm.
3.3. Đánh giá công trình cấp nước tập trung đủ điều kiện bền vững cần đáp ứng các tiêu chí theo Phụ lục 3,4,5 đính kèm. 
4. Hồ sơ đánh giá, thẩm định đạt chỉ tiêu 
- Biên bản rà soát đánh giá chỉ tiêu với 2 nội dung: tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch; các công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững;
- Biểu mẫu tổng hợp hiện trạng cấp sinh hoạt hộ gia đình của thôn, bản theo Phụ lục 1. Biểu mẫu đánh giá tình hình cấp nước sinh hoạt của thôn theo Phụ lục 2 đính kèm; 

- Biểu mẫu tổng hợp mức độ bền vững của công trình cấp nước tập trung trên địa bàn thôn (nếu có công trình cấp nước tập trung trên địa bàn thôn) theo Phụ lục 4,5 đính kèm;
- Quyết định giao đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung theo quy định (theo Thông tư số 54 của Bộ Tài Chính); 

- Hợp đồng/danh sách đăng ký sử dụng nước của các hộ gia đình với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung.
Trên đây là Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu" thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, phụ trách theo Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” đến năm 2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế, đề nghị cấp huyện, cấp xã, thôn phản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời xem xét, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

	Nơi nhận:

- UBND  tỉnh (báo cáo);

- Các sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;

- Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
 Quản lý chất lượng Nông lâm sản
 và Thủy sản; Chăn nuôi và Thú y;

- Trung tâm NS và VSMT nông thôn;

- Văn phòng ĐP nông thôn mới tỉnh;

- Lưu./.
	GIÁM ĐỐC
( Đã ký)
Nguyễn Văn Việt


PHỤ LỤC 1
Biểu mẫu tổng hợp hiện trạng cấp nước sinh hoạt
 hộ gia đình tại thôn/xóm/bản….. xã.….
	TT
	Họ và tên chủ hộ
	Nguồn và loại hình cấp nước hộ gia đình đang sử dụng cho sinh hoạt
	Đánh giá điều kiên nước cấp

	
	
	Sông, suối
	Hồ, ao
	Giếng khoan
	Giếng đào
	Cấp nước tập trung
	Có máy lọc nước HGĐ
	Hợp vệ sinh
	Nước sạch

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đánh giá: Thôn/ xóm/bản đạt tiêu chí chung về tỷ lệ nước HVS: Có/Không.


       Thôn/ xóm/bản đạt tiêu chí chung về tỷ lệ nước sạch: Có/Không.

Các hoạt động lãnh đạo thôn/xóm/bản cần thực hiện:..........................................
…………………………………………………………………………………………….
	Người lập biểu
	TM. UBND xã

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 2
Biểu mẫu tổng hợp tình hình cấp nước sinh hoạt

thôn:…………… xã……………

	TT
	Tên thôn
	Tổng số hộ gia đình
	Số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh
	Số hộ gia đình sử dụng nước sạch theo QCVN
	Ghi chú

	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ %
	Số hộ
	Tỷ lệ %
	

	1
	Thôn A
	
	
	
	
	
	

	2
	Thôn B
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Đánh giá: Đạt tiêu chí về tỷ lệ nước hợp vệ sinh: Có/không
     Đạt tiêu chí về tỷ lệ nước sạch: Có/không

Các hoạt động lãnh đạo UBND xã cần chỉ đạo các thôn/xóm/bản thực hiện:
……………………………………………………………………………………………
	Người lập biểu
	TM. UBND xã

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 3
Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn Quốc gia

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giới hạn tối đa cho phép

	
	
	
	I
	II

	1
	Màu sắc(*)
	TCU
	15
	15

	2
	Mùi vị (*)
	-
	Không có mùi vị lạ
	Không có mùi vị lạ

	3
	Độ đục (*)
	NTU
	5
	5

	4
	Clo dư
	mg/l
	Trong khoảng 0,3-0,5
	-

	5
	pH (*)
	-
	6,0><8,5
	6,0><8,5

	6
	Hàm lượng Amoni(*)
	mg/l
	3
	3

	7
	Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+Fe3+)(*)
	mg/l
	0,5
	0,5

	8
	Chỉ số Pecmanganat
	mg/l
	4
	4

	9
	Độ cứng tính theo CaCO3(*)
	mg/l
	350
	-

	10
	Hàm lượng Clorua(*)
	mg/l
	300
	-

	11
	Hàm lượng Florua
	mg/l
	1.5
	-

	12
	Hàm lượng  Asen tổng số
	mg/l
	0,01
	0,05

	13
	Coliform tổng số
	Vi khuẩn/100ml
	50
	150

	14
	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	Vi khuẩn/100ml
	0
	20



Ghi chú:

+ (*) Là chỉ tiêu cảm quan.


+ Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước (gồm: các công trình cấp nước tập trung nông thôn, các tổ chức, cá nhân kinh doanh nước…).


+ Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy quy mô cấp nước cho cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ).

PHỤ LỤC 4
Biểu mẫu đánh giá hiện trạng hoạt động của từng công trình

cấp nước tập trung (Mỗi công trình 01 biểu).

I. Thông tin chung:

	STT
	Thông tin chung
	Số liệu

	1
	Tên công trình
	

	2
	Năm xây dựng
	

	3
	Năm hoàn thành
	

	4
	Năm nâng cấp, sửa chữa (nếu có)
	

	5
	Nguồn nước cấp
	(nước ngầm, hoặc nước mặt)

	6
	Số hộ được cấp nước theo thiết kế
	

	7
	Số hộ được cấp nước theo thực tế hiện nay
	

	8
	Mô hình quản lý
	

	-
	Doanh nghiệp
	

	-
	Đơn vị sự nghiệp công lập
	

	-
	UBND xã
	

	-
	Loại hình khác (ghi cụ thể)
	


II. Biểu mẫu đánh giá hoạt động công trình cấp nước tập trung:
	TT
	Nội dung
	Đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí vận hành, bảo trì
	
	
	

	2
	Nước sau xử lý đạt QCVN
	
	
	

	3
	Khả năng cấp nước thường xuyên trong năm (Không bị gián đoạn nguồn cung cấp quá 5 ngày/đợt; quá 60 ngày/năm
	
	
	

	4
	Tỷ lệ đấu nối đạt tối thiểu 60% so với công suất thiết kế sau 02 năm đưa vào sử dụng
	
	
	

	5
	Cán bộ quản lý (Có thể kiêm nhiệm với các công trình cấp nước 250 đấu nối trở xuống và chuyên trách với các công trình cấp nước từ 250 đấu nối trở lên.
	
	
	


Mức đánh giá hiệu quả hoạt động của công trình:

-  Bền vững: Đạt cả năm tiêu chí từ 1-5;
- Tương đối bền vững: Đạt ít nhất 3 tiêu chí 1, 3, 4;

- Kém bền vững: Không đạt 2 trong 3 tiêu chí 1, 3, 4;
- Không hoạt động: Công trình cấp nước không hoạt động liên tục 90 ngày tính đến thời điểm đánh giá.

PHỤ LỤC 5
Biểu mẫu tổng hợp đánh giá mức độ bền vững công trình

cấp nước tập trung trên địa bàn thôn/xóm/bản và xã

	TT
	Tên công trình

cấp nước tập trung
	Quyết định giao quản lý khai thác
	Thu phí dịch vụ đủ bù đắp chi phí
	Nước sau xử lý đạt QCVN
	Cấp nước thường xuyên trong năm
	Số hộ được cấp nước
	Số cán bộ quản lý khai thác
	Tình trạng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Có
	Không
	
	
	
	Số hộ theo thiết kế
	Số hộ sử dụng thực tế
	
	Bền vững
	Tương đối bền vững
	Kém bền vững
	Không hoạt động
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đánh giá chung:

Số công trình cấp nước tập trung trên địa bàn đáp ứng tiêu chí bền vững:
……………Công trình/Tổng số….công trình.
Nội dung đề nghị triển khai thực hiện đối với các công trình chưa đạt yêu cầu: ………………………………………………………………………………..

	Người lập biểu
	TM. UBND xã

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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